
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 886 /QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày  03  tháng 4 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý Nhà nƣớc của Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 

8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 

số 790/TTr-LĐTBXH ngày  31 tháng 3 năm 2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: Cập nhật thủ 

tục hành chính mới được công bố vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh 

Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết 

định này có hiệu lực, trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình điện tử, quy trình nội bộ 

giải quyết các thủ tục hành chính này và hoàn thành việc cấu hình thủ tục hành 

chính trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung; Triển khai thực hiện giải 

quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm 

theo Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục KSTTHC (VPCP gửi qua mạng); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, HCC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan Thiên Định 



 

 

Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  VÀ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ 

NƢỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:  886 /QĐ-UBND ngày 03   tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

1. Danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

Stt 
Tên thủ tục hành chính 

(Mã số TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(đồng) 

Tên VBQPPL quy 

định TTHC 
Ghi chú 

1. 

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, 

sinh viên tham gia chương trình đào tạo 

trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp công lập trực 

thuộc tỉnh 
(2.001959.000.00.00.H57) 

03 ngày 

làm việc 

Cơ sở giáo 

dục nghề 

nghiệp 

công lập 

trực thuộc 

tỉnh 

Không 

Thông tư số 

18/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/10/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội. 

Ban hành 

theo Quyết 

định số 

2020/QĐ-

LĐTBXH 

ngày 

31/12/2019. 

 

2. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ 

Stt Tên thủ tục hành chính Văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ Ghi chú 

1 

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở 

sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 

30% tổng số lao động trở lên là 

người khuyết tật 

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 

10 năm 2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội. 

Bãi bỏ TTHC số 98 của 

Quyết định số 2995/QĐ-

UBND ngày 24/12/2018. 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=192987&qdcbid=876&r_url=danh_sach_tthc
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-18-2018-tt-bldtbxh-sua-doi-thong-tu-ve-thu-tuc-hanh-chinh-631e0.html
http://hscv.ubnd.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&Id=7F6D9683-7EA5-45F5-9482-FE8397E8E2E4
http://hscv.ubnd.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&Id=7F6D9683-7EA5-45F5-9482-FE8397E8E2E4
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Thủ tục Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia 

chƣơng trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp công lập trực thuộc tỉnh 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp thông báo cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo 

trình độ trung cấp, cao đẳng tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp về chính sách nội trú, 

thời gian nộp hồ sơ và hướng dẫn học sinh, sinh viên về hồ sơ. 

- Bước 2: Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng quy định tại Quyết định 

số 53/2015/QĐ-TTg nộp hồ sơ tới cơ sở giáo dục nghề nghiệp nơi học sinh, sinh 

viên đang theo học. 

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ cấp chính sách nội trú 

Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đối chiếu, thẩm định và chịu 

trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ; tổng hợp, lập danh sách đối tượng được 

hưởng chính sách. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 

trách nhiệm thông báo cho người học được biết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ sơ. 

- Bước 4: Chi trả học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nơi học sinh, sinh viên đang theo học chịu trách 

nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ 

khác trực tiếp bằng tiền mặt cho học sinh, sinh viên đang học tại cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp đó. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú theo mẫu tại Phụ lục II.1 ban hành kèm 

theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH. 

- Đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, ngoài đơn đề nghị cấp chính sách nội trú phải bổ sung giấy chứng nhận hộ 

nghèo, hộ cận nghèo do  y ban nhân dân cấp xã cấp (Bản sao được chứng thực từ 

bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu). 

- Đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số là người khuyết tật, ngoài 

đơn đề nghị cấp chính sách nội trú phải bổ sung Giấy xác nhận khuyết tật do  y 

ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định của  y ban nhân dân cấp huyện về việc 

trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật sống tại cộng đồng trong trường hợp chưa 

có giấy xác nhận khuyết tật do  y ban nhân dân cấp xã cấp (Bản sao được chứng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-53-2015-qd-ttg-chinh-sach-noi-tru-hoc-sinh-sinh-vien-hoc-cao-dang-trung-cap-294053.aspx
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thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu). 

- Đối với học sinh, sinh viên người  inh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ 

khẩu thường trú tại v ng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, v ng dân 

tộc thiểu số, biên giới, hải đảo ngoài đơn đề nghị cấp chính sách nội trú phải bổ 

sung: Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do  y ban nhân dân cấp xã cấp 

(Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối 

chiếu) và Sổ hộ khẩu (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có 

mang bản chính để đối chiếu). 

- Đối với học sinh, sinh viên người  inh là người khuyết tật có hộ khẩu 

thường trú tại v ng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, v ng dân tộc 

thiểu số, biên giới, hải đảo ngoài đơn đề nghị cấp chính sách nội trú phải bổ sung: 

Giấy xác nhận khuyết tật do  y ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định của  y 

ban nhân dân cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật sống tại 

cộng đồng trong trường hợp chưa có giấy xác nhận khuyết tật do  y ban nhân dân 

cấp xã cấp (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính 

để đối chiếu) và Sổ hộ khẩu (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao 

có mang bản chính để đối chiếu). 

- Đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú, 

ngoài đơn đề nghị cấp chính sách nội trú phải bổ sung bằng tốt nghiệp hoặc giấy 

chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản 

sao có mang bản chính để đối chiếu). 

- Đối với học sinh, sinh viên ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán, ngoài một 

số giấy tờ trên phải bổ sung Giấy xác nhận ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán 

theo mẫu tại Phụ lục II.3 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH. 

d) Thời hạn giải quyết: 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đối chiếu, thẩm định hồ sơ của học sinh, 

sinh viên trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ. 

 hi hồ sơ hợp lệ, học sinh, sinh viên được cấp học bổng chính sách và các 

khoản hỗ trợ khác 02 lần trong năm học: lần 01 cấp cho 06 tháng vào tháng 10 hoặc 

tháng 11 hàng năm; lần 02 cấp cho 06 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau (Cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp công lập thông báo công khai về thời gian cấp học bổng 

chính sách và các khoản hỗ trợ khác). Trường hợp học sinh, sinh viên chưa được 

nhận học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác theo thời hạn quy định thì được 

truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Học sinh, sinh viên học cao 

đẳng, trung cấp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công 

lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Học bổng chính sách và các khoản 

hỗ trợ khác được cấp. 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú theo mẫu tại Phụ lục II.1 ban hành kèm 

theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH. 

- Đơn đề nghị xác nhận và cấp hỗ trợ theo mẫu tại Phụ lục II.3 ban hành kèm 

theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ 

trung cấp hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc một trong 

những đối tượng sau: 

- Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

người khuyết tật. 

- Học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú. 

- Học sinh, sinh viên người dân tộc  inh thuộc hộ nghèo, thuộc hộ cận nghèo 

hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại v ng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn, v ng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung 

cấp. 

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 

16/6/2016 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và đào tạo,  Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú 

quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung 

cấp. 

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. 

* Ghi chú: Đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút gọn nội dung thông tin cá 

nhân tại các mẫu đơn. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-53-2015-qd-ttg-chinh-sach-noi-tru-hoc-sinh-sinh-vien-hoc-cao-dang-trung-cap-294053.aspx
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Phụ lục II. 1 

(Phụ lục được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH  

ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ 

(D ng cho học sinh, sinh viên đang học tại các  

cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập) 

 
 ính gửi: (Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập) 

 

Họ và tên: ………………………………………………………………………... 

Lớp:…………………  hóa: …………….. hoa: ……………………………… 

 ã số học sinh, sinh viên: ………………………………………………………. 

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Điều 2 Quyết định số 

53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính 

sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp). 

Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để cấp chính sách nội 

trú theo quy định. 

  

  

Xác nhận của Khoa 

(Quản lý học sinh, sinh viên) 

.........., ngày .... tháng .... năm ............ 

Ngƣời làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục II.3 
(Phụ lục được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH  

ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN VÀ CẤP HỖ TRỢ 

(D ng cho học sinh, sinh viên đang học tại  

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập) 
 

Kính gửi: - (Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp); 

- (Tên Ph ng Công tác học sinh, sinh viên/Ph ng Đào tạo). 

 

Họ và tên:………………………………………………………………………… 

Lớp:……………  hóa:………………. hoa:…………………………………… 

 ã số học sinh, sinh viên:………………………………………………………. 

Để Nhà trường cấp tiền hỗ trợ ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán năm ..…. 

theo quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 

Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao 

đẳng, trung cấp, tôi làm đơn này đề nghị Phòng Công tác học sinh, sinh viên (hoặc 

Phòng Đào tạo) xác nhận là tôi “ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán năm 

………” với lý do
a
:……………………………………........................ 

……………………………………………………………………………………. 
 

  

Xác nhận của Ph ng Công tác học sinh, 

sinh viên (ho c Ph ng Đào tạo) 

(Quản lý học sinh, sinh viên ở lại trư ng 

trong dịp Tết  guyên đán) 

......,ngày ..... tháng ..... năm ......... 

Ngƣời làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

  

 

 

 

 

 
a
 Đề nghị ghi rõ lý do mang tính khách quan liên quan đến việc học tập, thực tập hoặc sức khỏe cần phải ở lại 

trường trong dịp Tết Nguyên đán. 
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